
Đ/v: triệu đồng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG SỐ 224,883 183,039 41,844 30,040 17,185 17,978 17,978 21,378 21,378

I CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 3,700 3,040 660 3,040 978 978 978 978 978

1

Đầu tư nâng cấp trạm

cấp nước tập trung tại

xã Hòa Hiệp

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Tây Ninh

118/QĐ-SKHĐT ngày 

20/7/2023
3,700 3,040 660 3,040 978 978 978 978 978

II
DỰ ÁN KHỞI CÔNG

MỚI
221,183 179,999 41,184 27,000 16,207 17,000 17,000 20,400 20,400

1 Trạm bơm Tân Long

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Tây Ninh

1105/QĐ-UBND ngày 

23/5/2021
221,183 179,999 41,184 27,000 16,207 17,000 17,000 20,400 20,400

BIỂU 5: BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) THÁNG 10 NĂM 2023

(tính từ ngày 10/10/2023)

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-SNN ngày          /10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT Danh mục dự án

Ước thực hiện từ KC 

đến hết tháng 10/2023

Ghi 

chú

Khối lượng Giải ngân

Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Kế hoạch đầu tư 

vốn NSTW (vốn 

trong nước) năm 

2023

Giải ngân 

từ đầu năm 

đến hết 

ngày 

10/10/2023

Ước khối 

lượng thực 

hiện từ 

đầu năm 

đến hết 

tháng 

10/2023

Ước giải 

ngân từ đầu 

năm đến hết  

tháng 

10/2023

Trong 

đó: 

NSTW

NSĐP 

và các 

nguồn 

vốn 

khác

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 
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